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CHỌN ĐÁP ÁN HOẶC VIẾT CÂU TRẢ LỜI THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG
Câu 1:  Kết quả của phép cộng 631,5 + 28,92 - 479,6 = ? ( 0,5 điểm)
A. 280,82                  B. 180,82                   C. 190,82                      D. 181,82
Câu 2: Chọn phép tính đúng (0,5 điểm)
	A. 48,12 - 35,08 = 13,14                               B. 125,03 - 78,374 = 46,756
	 C. 245 - 89,73 = 155,27                               D. 54,5 - 37,86 = 17,64
Câu 3:  Tìm x, biết: 841,7 - x = 129,9 ( 0,5 điểm)
A. x = 971,6                 B. x = 722,8                C. x = 711,8                D. x =  841,7
Câu 4: Số 25,6789 sẽ tăng lên bao nhiêu lần nếu dịch chuyển dấu phẩy sang phải 3 chữ số? (0,5 điểm)
A. 10 lần                  B. 100 lần                   C. 1000 lần              D. 10000 lần
Câu 5: Kết quả của phép nhân 45,63 x 500 là (0,5 điểm)
A. 4563                   B. 22815                     C. 228,15                      D. 22,815
Câu 6:  8543,6 x 0,001 = ( Chỉ ghi số ở dạng gọn nhất) (0,5 điểm)
Câu 7: 23, 48 x 100 =  ( Chỉ ghi số ở dạng gọn nhất) ( 0,5 điểm)
Câu 8: Kết quả phép chia 89 : 35,6 là : ( 0.5 điểm)
        A. 2,5                     B. 2,51                     C. 25,1               D. 25
Câu 9: 48 gói mì nặng 90kg. Hỏi 18 gói mì như thế nặng bao nhiêu ki - lô - gam? 
( 1 điểm)
A. 31,75kg                  B. 32,75kg             C. 33,75kg                      D. 34,75kg         
Câu 10: 43,3 + 56,7 : 9 = ( 0,5 điểm)
A. 11,1                       B. 49,6                        C. 24,5                     D. 37,5
Câu 11: Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 6,8cm ;10,5cm; 7,9 cm. Chu vi hinh tam giác đó là ………………………. ( Chỉ ghi số)
 ( 1 điểm)
Câu 12:  Trong bể có 25 con cá trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là: ( 0,5 điểm)
A. 5 %                       B. 20%                            C. 80  %                          D. 100
Câu 13: 15% của 320kg là: (0,5  điểm)
A. 4,08kg                        B. 4,8kg                      C. 48kg                     D. 480kg    
Câu 14: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là: (1 điểm)
A. 1,25kg                      B. 10,25kg	              C. 18,5kg                   D. 18,75kg
Câu 15: Một lớp học có 14 bạn nữ, 21 bạn nam. Số bạn nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là: ( 1 điểm)
A. 66,67%                      B. 150%                     C. 40%                     D. 250%
Câu 16: Một người bán hàng bỏ ra 80000 đồng tiền vốn và được lãi 2 %. Số tiền lãi của người bán hàng là : (0,5  điểm)
A. 20000 đồng 		B. 18000 đồng	  C. 1600 đồng          D. 80000 đồng




ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI KÌ 1 LỚP 5
	    Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Đáp án
	B
	C
	C
	C
	B
	8,5436
	2348
	A

	   Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



	    Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 Đáp án
	C
	B
	25,2
	C
	C
	B
	C
	C

	   Điểm
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5



- Tổng điểm: 10 điểm
 

